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Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

Đêm trăng
Tối nay trăng tròn. Ánh trăng vàng dịu toả khắp sân. Ông kê chiếc chõng tre ra giữa sân. Bé Diệu nằm cạnh
ông, ngắm trăng. Gió thổi hiu hiu, mát rượi. Xa xa, tiếng ếch kêu ộp ộp. Diệu hỏi: “Ông ơi, sao trăng cứ đi theo
cháu?” Ông cười, xoa đầu Diệu.

1. Tối nay trăng thế nào?
A trăng khuyết B trăng tròn C không có trăng

2. Ông kê gì ra giữa sân?
A chiếc ghế nhựa B cái bàn học C chiếc chõng tre

3. Đêm trăng ở sân nhà Diệu thế nào?
A ồn ào, nóng bức B tối om, lạnh lẽo C yên tĩnh, mát mẻ

4. Diệu hỏi ông điều gì?
A Trăng ở đâu? B Sao trăng cứ đi theo cháu? C Bao giờ trăng tròn?

Bài 2: Chính tả: điền iêu hoặc iu; uông hoặc uôn (kèm dấu)

gió h  hiu cánh d cái r buổi ch

cái ch ch  chuồn rau m b  ngủ

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào tiếng cùng vần để điền cuối dòng thơ

1. Sáng nay trời xanh / Chim hót trên … A cành B cây C mái

2. Gió thổi hiu hiu / Bé nằm thiu … A ngủ B thiu C say

3. Ông trăng tròn tròn / Treo trên núi … A cao B non C xa

4. Mưa rơi lộp độp / Ếch kêu ộp … A ộp B ập C ồm

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại
1. vàng dịu Ánh trăng toả khắp sân

2. ngắm trăng Bé Diệu cùng ông

3. kêu ộp ộp Xa xa, tiếng ếch

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về cảnh em thấy buổi tối

Viết 1–2 câu kể về cảnh em nhìn thấy vào buổi tối.
Buổi tối, em thấy gì trên bầu trời? Em nghe thấy tiếng gì?
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Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn rồi khoanh vào ý đúng

1. B (trăng tròn)
2. C (chiếc chõng tre)
3. C (yên tĩnh, mát mẻ)
4. B (Sao trăng cứ đi theo cháu?)

Bài 2: Chính tả: điền iêu hoặc iu; uông hoặc uôn (kèm dấu)

gió hiu hiu cánh diều cái rìu buổi chiều cái chuông chuồn chuồn rau muống
buồn ngủ

Bài 3: Luyện từ và câu: khoanh vào tiếng cùng vần để điền cuối dòng thơ

1. A (cành) 2. B (thiu) 3. B (non) 4. A (ộp)

Bài 4: Luyện từ và câu: xếp các từ thành câu rồi viết lại

1. Ánh trăng vàng dịu toả khắp sân.
2. Bé Diệu cùng ông ngắm trăng.
3. Xa xa, tiếng ếch kêu ộp ộp.

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về cảnh em thấy buổi tối

Gợi ý: Buổi tối, bầu trời có nhiều sao lấp lánh. Em nghe thấy tiếng dế kêu ngoài vườn.
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